
PHỤ LỤC 1 

LỊCH THỰC HÀNH ĐỐI TƯỢNG: BÁC SĨ 

(Kèm theo kế hoạch số: 6802/KH-BV ngày 26/9 /2025) 

 

STT Họ và tên 

Thời gian thực hành, Người hướng dẫn thực hành (ngày) 

Từ 01/10/2025 –

01/01/2026 

Từ 02/01 – 

02/04/2026 

Từ 03/04 – 

06/07/2026 

Từ 07/07 – 

07/10/2026 

Từ 02/01 – 

02/10/2026 
Người HD thực hành 

1 Nguyễn Đức Tuyển Khoa A4-D Khoa A2-A Khoa A3-A Khoa B1-A 

 - Nguyễn Sỹ Thấu 

- Phạm Trường Sơn 

- Thái Doãn Kỳ 

- Phan Thanh Tùng 

2 Phạm Mai Phương Khoa A4-D Khoa A3-A Khoa B1-A Khoa A2-A 

 - Nguyễn Sỹ Thấu 

- Nguyễn Văn Thái 

- Nguyễn Vũ Tuấn Anh 

- Bùi Thị Hương Lan 

3 Nguyễn Thị Ngọc Khoa A4-D Khoa B1-B Khoa A2-B Khoa A3-B 

 - Nguyễn Sỹ Thấu 

- Trương Anh Dũng 

- Nguyễn Quốc Hưng 

- Mai Thanh Bình 

4 Nguyễn Thị Thanh Huyền Khoa A7-D Khoa A2-B Khoa A3-B Khoa B1-B 

 - Lê Đình Toàn 

- Đào Huy Hiếu 

- Trần Thị Ánh Tuyết 

- Nguyễn Văn Trường 

5 Nguyễn Tiến Thắng Khoa A7-D Khoa A3-C Khoa B1-C Khoa A2-C 

 - Lê Đình Toàn 

- Hà Minh Trang  

- Nguyễn Đức Hiếu 

- Phạm Thế Đức 

6 Nguyễn Tiến Hải Khoa A12-A Khoa B1-C Khoa A2-C Khoa A3-C 

 - Nguyễn Đức Lộc 

- Mai Đắc Việt 

- Lê Hữu Khánh 

- Ngô Thị Hoài 



STT Họ và tên 

Thời gian thực hành, Người hướng dẫn thực hành (ngày) 

Từ 01/10/2025 –

01/01/2026 

Từ 02/01 – 

02/04/2026 

Từ 03/04 – 

06/07/2026 

Từ 07/07 – 

07/10/2026 

Từ 02/01 – 

02/10/2026 
Người HD thực hành 

7 Nguyễn Hoàng Việt Khoa A12-A Khoa A2-D Khoa A3-A Khoa B1-D 

 
- Nguyễn Đức Lộc 

- Nguyễn Thành Huy 

- Dương Thị Tuyết 

- Nguyễn Duy Thụy 

8 Nguyễn Thị Bích Ngọc Khoa A12-B Khoa A3-C Khoa B1-D Khoa A2-D 

 
- Đào Trọng Chính 

- Hà Minh Trang 

- Phạm Trọng Thoan 

- Đỗ Văn Chiến 

9 Vũ Thành Chung Khoa A12-B Khoa A2-A Khoa A3-A Khoa B1-A 

 
- Ngô Đình Trung 

- Nguyễn Văn Hinh 

- Thái Doãn Kỳ 

- Phan Thanh Tùng 

10 Phạm Hải Sơn Khoa A3-C Khoa A2-B Khoa A3-A Khoa B1-B 

 
- Ngô Thị Hoài 

- Trần Quang Thái 

- Đinh Thị Ngà 

- Nguyễn Quang Vịnh 

11 Hoàng Tuấn Khoa A3-C Khoa A3-B Khoa B1-C Khoa A2-D 

 
- Ngô Thị Hoài 

- Trần Thị Ánh Tuyết 

- Lê Hanh 

- Phạm Văn Chính 

12 Lê Thị Kim Anh  Khoa C1-3    Khoa A10 
- Nguyễn Đình Đạt 

- Trần Văn Chiển 

 



PHỤ LỤC 2 

LỊCH THỰC HÀNH ĐỐI TƯỢNG: Y SĨ 

(Kèm theo kế hoạch số: 6802/KH-BV ngày 26/9 /2025) 
 

STT Họ và tên 

Thời gian thực hành, Người hướng dẫn thực hành  

Từ 01/10/2025 

- 01/01/2026 

Từ 02/01 – 

17/02/2026 

Từ 18/02 – 

02/04/2026 

Từ 03/04 – 

18/05/2026 

Từ 19/05-

06/07/2026 
Người HD thực hành 

1 Nguyễn Thanh Tuyền Khoa A12-A Khoa A2-A Khoa A3-A Khoa B1-A Khoa B3-A 

- Đặng Đình Ngọc 

- Đỗ Thị Hiến 

- Lê Thị Thuận 

- Tạ Đức Chung 

- Nguyễn Thị Hằng  



PHỤ LỤC 3 

LỊCH THỰC HÀNH ĐỐI TƯỢNG: ĐIỀU DƯỠNG, KỸ THUẬT Y 

(Kèm theo kế hoạch số: 6802/KH-BV ngày 26/9 /2025) 
 

STT Họ và tên 

Thời gian thực hành, Người hướng dẫn thực hành 

Từ 01/10 - 

03/11/2025 

Từ 

04/11/2025 – 

19/01/2026 

Từ 20/01 – 

05/04/2026 

Từ 04/11/2025 – 

05/04/2026 
Người HD thực hành 

1 Vũ Trường Giang Khoa A4-D Khoa A2-A Khoa B3-A  

- Bùi Thị Thanh Phương 

- Nguyễn Quý Quyền 

- Nguyễn Thị Hằng 

2 Phạm Minh Đức Khoa A4-D Khoa B3-A Khoa A2-A  

- Bùi Thị Thanh Phương 

- Đỗ Thanh Bình 

- Mai Thị Mai Anh 

3 Nguyễn Thị Trang Khoa A12-A Khoa A2-B Khoa B3-A  

- Đặng Đình Ngọc 

- Nguyễn Thanh Mai 

- Hoàng Thế Vinh 

4 Nguyễn Thị Bảo Nhi Khoa A12-A Khoa B3-A Khoa A2-B  

- Vương Thu Hường 

- Đỗ Thị Loan 

- Nguyễn T.T.Kim Huệ 

5 Nguyễn Thị Yến Nhi Khoa A12-A Khoa A2-B Khoa B3-A  

- Phạm Bá Lưu 

- Nguyễn Thị Thu Hiền 

- Đào Thị Hoa 

6 Lê Trúc Anh Khoa A12-A   Khoa C6 
- Đặng Đình Ngọc 

- Nguyễn Mạnh Hùng 

7 Nguyễn Ngọc Phúc Minh Khoa A12-B Khoa B3-B Khoa A2-C  

- Chế Minh Tuấn 

- Nguyễn Thị Vân Anh 

- Trần Thanh Tuấn 



STT Họ và tên 

Thời gian thực hành, Người hướng dẫn thực hành 

Từ 01/10 - 

03/11/2025 

Từ 

04/11/2025 – 

19/01/2026 

Từ 20/01 – 

05/04/2026 

Từ 04/11/2025 – 

05/04/2026 
Người HD thực hành 

8 Nguyễn Thị Phương Thảo Khoa A12-B Khoa A2-C Khoa B3-B  

- Chế Minh Tuấn 

- Vũ Thị Tám 

- Nguyễn Hồng Trang 

9 Mai Quỳnh Nga Khoa A12-B Khoa B3-B Khoa A2-C  
- Lại Thị Huyền 

- Nguyễn Thị Hiển 

- Lê Thị Hải Linh 

10 Ngô Thị Tú Anh Khoa A12-B Khoa A2-D Khoa B3-C  

- Lại Thị Huyền 

- Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

- Phạm Thị Huế 

11 Đặng Bảo Châu Khoa A12-B   Khoa C11 
- Vương Thành Công 

- Đoàn Huy Cường 

12 Đàm Minh Trang Khoa A12-B Khoa B3-C Khoa A2-D  

- Vương Thành Công 

- Nguyễn Quốc Tuấn 

- Nguyễn Thị Huế 

13 Bùi Thùy Linh Khoa A12-B Khoa A2-D Khoa B3-C  

- Vương Thành Công 

- Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

- Trần Thị Hà 

14 Hồ Hoàng Long Khoa A12-B   
Trung tâm 

Chẩn đoán hình ảnh 
- Dương Thị Nga 

- Nguyễn Văn Tuyến 

15 Lê Ngọc Ly Khoa A12-B   
Trung tâm 

xét nghiệm 

- Dương Thị Nga 

- Nguyễn Thuý Nga 



STT Họ và tên 

Thời gian thực hành, Người hướng dẫn thực hành 

Từ 01/10 - 

03/11/2025 

Từ 

04/11/2025 – 

19/01/2026 

Từ 20/01 – 

05/04/2026 

Từ 04/11/2025 – 

05/04/2026 
Người HD thực hành 

16 Nguyễn Thị Kim Oanh Khoa A12-B   
Trung tâm 

xét nghiệm 

- Lưu Xuân Huân 

- Nguyễn Phi Song 

17 Vũ Phương Thu Khoa A12-B   
Trung tâm 

xét nghiệm 

- Lưu Xuân Huân 

- Nguyễn Thị Thu Dung 

18 Ngô Đình Thiên Lộc Khoa A12-B   
Trung tâm 

xét nghiệm 

- Lưu Xuân Huân 

- Nguyễn Thị Ánh Tuyết 

19 Đặng Thu Phương Khoa A12-B   
Trung tâm 

xét nghiệm 

- Lưu Xuân Huân 

- Vũ Xuân Thắng 
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